TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU



LỚP 1A1
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HKII MÔN TIẾNG VIỆT

NĂM HỌC 2019 – 2020
GVCN: NÔNG THỊ NGỌC HƯƠNG
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	Hình thức khác
	TNKQ
	TL
	Hình thức khác
	TNKQ
	TL
	Hình thức khác
	TNKQ
	TL
	Hình thức khác
	TNKQ
	TL
	Hình thức khác

	1. Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	3
	
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	4
	1
	1

	
	Câu số
	2, 3, 5
	
	1
	4
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1,5
	
	1
	0,5
	
	
	
	1
	
	
	
	
	2
	1
	1

	2. Kiến thức Tiếng Việt 
	Số câu
	
	
	
	2
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	3
	1
	

	
	Câu số
	
	
	
	7,8
	
	
	9
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	2
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	3
	1
	

	Tổng
	Số câu
	3
	
	1
	3
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	7
	2
	1

	
	Số điểm
	1,5
	
	1
	2,5
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	5
	2
	1

	
	Tỉ lệ
	40%
	30%
	30%
	0%
	100%


TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU



LỚP 1A1
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HKII MÔN TIẾNG VIỆT

NĂM HỌC 2019 – 2020
GVCN: NÔNG THỊ NGỌC HƯƠNG

A. KIỂM TRA ĐỌC, NGHE VÀ NÓI

I. Đọc bài: 6 điểm
HAI NGƯỜI BẠN

Hai người bạn đang đi trong rừng, bỗng đâu, một con gấu chạy xộc tới. Một người bỏ chạy, vội trèo lên cây.

Người kia ở lại một mình, chẳng biết làm thế nào, đành nằm yên, giả vờ chết.

Gấu đến ghé sát mặt ngửi ngửi, cho là người chết, bỏ đi. Khi gấu đã đi xa, người bạn tụt xuống, cười hỏi:

– Ban nãy, gấu thì thầm với cậu gì thế?

– À, nó bảo rằng kẻ bỏ bạn trong lúc hoạn nạn là người tồi.

II. Nghe và trả lời miệng câu hỏi sau: 

Câu 1: Hai người bạn đang ở đâu ? (M1-1 điểm)
III. Trả lời các câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng: (3 điểm)
Câu 2: Hai người bạn đang đi trong rừng thì gặp chuyện gì ? (M1-0,5 điểm)
A. Một con gấu xộc tới.
B. Một con hổ xộc tới.
C. Một con quái vật xộc tới.
Câu 3: Hai người bạn đã làm gì ? (M1-0,5 điểm)
A. Hai người bạn bỏ chạy
B. Nằm im giả vờ chết

C. Một người leo lên cây, một người nằm yên giả vờ chết.

Câu 4: Tìm từ trong bài điền vào chỗ chấm (M2-0,5 điểm)

– Ban nãy, gấu .......................... với cậu gì thế?

– À, nó bảo rằng kẻ bỏ bạn trong lúc ........................... là người tồi.

Câu 5: Gấu đã làm gì người nằm yên, giả vờ chết ? (M1-0,5 điểm)

A. Gấu cào vào mặt.
B. Gấu đến ghé sát mặt ngửi ngửi. 
C. Gấu kêu lên rất to.
Câu 6: Người bạn tốt là người như thế nào ? (M3-1 điểm)

B. BÀI KIỂM TRA VIẾT

I. Viết chính tả: 6đ  
Mùa hè
Mùa hè hoa rau muống

Tím lấp lánh trong đầm

Cơn mưa rào ập xuống

Cá rô lạch trên sân.

Mùa hè nắng rất vàng

Bãi cát dài chói nắng

Con sông qua mùa cạn,

Nước dềnh rộng mênh mang.

II. Bài tập

Câu 7: Điền chữ vào chỗ trống (M2-1 điểm)
a. c hoặc k
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.......à chua                                                                 cái ......éo
b. g hoặc gh
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cái .........ế                                                         con .......à                                                       
Câu 8: Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở thích hợp ở cột B để tạo thành câu có nghĩa. (M2-1 điểm)
                          A                                                                B
	hót líu lo


	          Chiếc xe đạp


	kêu chiêm chiếp


	màu xanh lam


Câu 9: Điền từ thích hợp cho bức tranh (M3-1 điểm)
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                        [image: image6.jpg]



……………………...                           ………………………
Câu 10: Em viết một câu chứa tiếng có vần at (M3-1 điểm)
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
A. KIỂM TRA ĐỌC, NGHE VÀ NÓI

I. Đọc bài: 6 điểm

- Đọc đúng, to, rõ ràng, ngắt nghỉ đúng dấu câu. Đọc được theo yêu cầu cần đạt về mức độ kiến thức, kĩ năng: 30 tiếng/phút đạt 6 điểm.
- HS đọc sai thì tùy theo mức độ sai sót mà GV chấm điểm sao cho phù hợp.

- HS không đọc được thì không đạt điểm. 

II. Nghe và trả lời miệng câu hỏi sau: 1đ

Câu 1: Hai người bạn đang ở đâu ? (M1-1 điểm)
Hai người bạn đang đi ở trong rừng
Học sinh trả lời đúng đạt 1 điểm
III. Trả lời các câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng: (3 điểm)
Câu 2: Hai người bạn đang đi trong rừng thì gặp chuyện gì ? (M1-0,5 điểm)
A. Một con gấu xộc tới.
Câu 3: Hai người bạn đã làm gì ? (M1-0,5 điểm)
C. Một người leo lên cây, một người nằm yên giả vờ chết.

Câu 4: Tìm từ trong bài điền vào chỗ chấm (M2-0,5 điểm)

– Ban nãy, gấu thì thầm với cậu gì thế?

– À, nó bảo rằng kẻ bỏ bạn trong lúc hoạn nạn là người tồi.

Câu 5: Gấu đã làm gì người nằm yên, giả vờ chết ? (M1-0,5 điểm)

B. Gấu đến ghé sát mặt ngửi ngửi. 
Câu 6: Người bạn tốt là người như thế nào ? (M3-1 điểm)

Người bạn tốt là người biết giúp đỡ bạn bè lúc bạn bè gặp khó khăn;....
Học sinh nêu đúng 1 ý đạt 1 điểm.

Lưu ý: HS viết câu khác nhưng đúng với yêu cầu của đề bài thì vẫn đạt 1 điểm.
B. BÀI KIỂM TRA VIẾT

I. Viết chính tả: 6đ

Tập chép: Mùa hè
- GV viết bài lên bảng lớp; GV đọc và hướng dẫn HS nhìn bảng viết vào giấy thi. 

- HS chép đúng, trình bày đẹp bài chính tả, đúng thời gian đạt 6 điểm.

II. Bài tập

Câu 7: Điền chữ vào chỗ trống (M2-1 điểm)

a. c hoặc k
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         cà chua                                                                cái kéo
b. g hoặc gh
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      cái ghế                                                              con gà                                                       

Câu 8: Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở thích hợp ở cột B để tạo thành câu có nghĩa. (M2-1 điểm)

                          A                                                                B

	hót líu lo


	             Chiếc xe đạp


	kêu chiêm chiếp


	màu xanh lam


Câu 9: Điền từ thích hợp cho bức tranh (M3-1 điểm)
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       Con mèo                                                         xe ô tô
Câu 10: Em viết một câu chứa tiếng có vần at (M3-1 điểm)

- Em thích học hát, cây xanh cho bóng mát,...

- Học sinh viết đúng đạt 1 điểm. 

Lưu ý: HS viết câu khác nhưng đúng với yêu cầu của đề bài thì vẫn đạt 1 điểm.
                                                          Ea Siên, ngày 22 tháng 6 năm 2020 Duyệt của Ban giám hiệu:                                               Người ra đề:

   Nguyễn Thị Minh                                                  Nông Thị Ngọc Hương

Trường TH Tô Hiệu                                  Thứ......, ngày.....tháng 7 năm 2020
Họ và tên: ……………………………

Lớp: 1A1
BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II     

        Năm học 2019 - 2020
                                                     Môn: Tiếng Việt

	Điểm


                       
	Lời nhận xét của thầy, cô giáo
………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………


A. KIỂM TRA ĐỌC, NGHE VÀ NÓI

I. Đọc bài: 6 điểm
HAI NGƯỜI BẠN

Hai người bạn đang đi trong rừng, bỗng đâu, một con gấu chạy xộc tới. Một người bỏ chạy, vội trèo lên cây.

Người kia ở lại một mình, chẳng biết làm thế nào, đành nằm yên, giả vờ chết.

Gấu đến ghé sát mặt ngửi ngửi, cho là người chết, bỏ đi. Khi gấu đã đi xa, người bạn tụt xuống, cười hỏi:

– Ban nãy, gấu thì thầm với cậu gì thế?

– À, nó bảo rằng kẻ bỏ bạn trong lúc hoạn nạn là người tồi.

II. Nghe và trả lời miệng câu hỏi sau: 

Câu 1: Hai người bạn đang ở đâu ? (M1-1 điểm)
III. Trả lời các câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng: (3 điểm)
Câu 2: Hai người bạn đang đi trong rừng thì gặp chuyện gì ? (M1-0,5 điểm)
A. Một con gấu xộc tới.
B. Một con hổ xộc tới.
C. Một con quái vật xộc tới.
Câu 3: Hai người bạn đã làm gì ? (M1-0,5 điểm)
A. Hai người bạn bỏ chạy

B. Nằm im giả vờ chết

C. Một người leo lên cây, một người nằm yên giả vờ chết.

Câu 4: Tìm từ trong bài điền vào chỗ chấm (M2-0,5 điểm)

– Ban nãy, gấu .......................... với cậu gì thế?

– À, nó bảo rằng kẻ bỏ bạn trong lúc ........................... là người tồi.

Câu 5: Gấu đã làm gì người nằm yên, giả vờ chết ? (M1-0,5 điểm)

A. Gấu cào vào mặt.

B. Gấu đến ghé sát mặt ngửi ngửi. 
C. Gấu kêu lên rất to.

Câu 6: Người bạn tốt là người như thế nào ? (M3-1 điểm)

[image: image13]
Trường TH Tô Hiệu                                  Thứ......, ngày.....tháng 7 năm 2020
Họ và tên: ……………………………

Lớp: 1A1
BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II     

    Năm học 2019 - 2020
                                             Môn: Tiếng Việt
	Điểm


                       
	Lời nhận xét của thầy, cô giáo
…………………………………………………….…….
……………………………………………………………
……………………………………………………………


B. BÀI KIỂM TRA VIẾT

I. Viết chính tả: 6đ

Tập chép: Mùa hè






II. Bài tập

Câu 7: Điền chữ vào chỗ trống (M2-1 điểm)

a. c hoặc k
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        .......à chua                                                     cái ......éo
b. g hoặc gh
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     cái .........ế                                                         con .......à                                                       

Câu 8: Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở thích hợp ở cột B để tạo thành câu có nghĩa. (M2-1 điểm)

                          A                                                                B
	hót líu lo


	       Chiếc xe đạp


	kêu chiêm chiếp


	màu xanh lam


Câu 9: Điền từ thích hợp cho bức tranh (M3-1 điểm)
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  ……………………...                           ………………………
Câu 10: Em viết một câu chứa tiếng có vần at (M3-1 điểm)


TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU



LỚP 1A1


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HKII MÔN TOÁN

NĂM HỌC 2019 – 2020

GVCN: NÔNG THỊ NGỌC HƯƠNG

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1


	Mức 2


	Mức 3


	Mức 4


	Tổng 

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	1. SỐ HỌC
- Đọc, viết, sắp xếp thứ tự các số trong phạm  vi 100.

- Cộng trừ không nhớ các số trong phạm vi 100.
	Số câu
	3
	
	2
	
	
	1
	
	
	5
	1

	
	Câu số
	1, 2, 3
	
	4, 5
	
	
	9
	
	
	
	

	
	Số điểm


	3
	
	2
	
	
	1
	
	
	5
	1

	2. ĐẠI LƯỢNG
- Đo, vẽ đoạn thẳng

	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	3.YẾU TỐ HÌNH HỌC 

- Đếm hình
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	8
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	

	4. GIẢI TOÁN
- Giải bài toán có lời văn.
	Số câu
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	1
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	7
	10
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	1
	  1
	
	
	1
	1

	Tổng
	Số câu
	3
	
	3
	
	1
	2
	1
	
	8
	2

	
	Số điểm
	3
	
	3
	
	1
	2
	1
	
	8
	2

	
	Tỉ lệ %
	30%
	30%
	30%
	10%
	100%


TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU

LỚP: 1A1

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HKII MÔN TOÁN

NĂM HỌC 2019 – 2020

GVCN: NÔNG THỊ NGỌC HƯƠNG

A. ĐỀ

PHẦN I: Trắc nghiệm (8 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng:

Câu 1: Số 70 được đọc là: (M1 - 1 điểm)
A. Bảy không 

B. Bảy mươi 

C. Không bảy

Câu 2: Số năm mươi chín được viết là: (M1 - 1 điểm)
A. 59

B. 509

C. 58

Câu 3: Số liền sau của 85 là: (M1 - 1 điểm)
A. 87

B. 84

C. 86

Câu 4: Phép tính 42 + 15  có kết quả bằng: (M2 - 1 điểm)
A.47

B. 57

C. 75

Câu 5: Phép tính 67 - 7  có kết quả bằng: (M2 - 1 điểm)
A. 59

B. 61

C. 60

Câu 6: Độ dài đoạn thẳng dưới đây dài là: (M2 - 1 điểm)
                                                

A. 3 cm

B. 4 cm

C. 5 cm

Câu 7: Chọn đáp án đúng cho bài toán: (M3 - 1 điểm)
Tóm tắt:

Hoa có        : 16 lá cờ
Cho bạn    :     3 lá cờ
Hoa còn lại :…. lá cờ ?
A. 31 lá cờ

B. 13 lá cờ

C. 14 lá cờ

Câu 8 : Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu tam giác ? (M4 - 1 điểm)





A. 6 tam giác
B. 5 tam giác
C. 7 tam giác
PHẦN II: Tự luận (2 điểm)

Câu 9: Tính (M3 - 1 điểm)


23 +1 5 – 3 = …….                                   60 + 20 – 40 =…….

Câu 10: Mai có 24 que tính, Lan có 15 que tính. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu que tính?  (M3 - 1 điểm)

B. ĐÁP ÁN VÀ CÁCH CHẤM  ĐIỂM MÔN TOÁN

Trả lời đúng đạt số điểm cụ thể cho từng câu như sau:


PHẦN I: Trắc nghiệm (8 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Số điểm
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Đáp án đúng
	B
	A
	C
	B
	C
	C
	B
	A


PHẦN II: Tự luận (2 điểm)
Câu 9: Tính (M3 - 1 điểm)

Mỗi phép tính đúng đạt 0,5 điểm.

23 +1 5 – 3 = 35                                   60 + 20 – 40 = 40

Câu 10: Mai có 24 que tính, Lan có 15 que tính. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu que tính?  (M3 - 1 điểm)
- Lời giải đúng đạt 0,25 điểm.

- Phép tính đúng đạt 0,5 điểm.

- Ghi đúng đáp số đạt 0,25 điểm.

Bài giải

Cả hai bạn có tất cả que tính là:

24 + 15 = 39 (que tính)

Đáp số: 39 que tính
Lưu ý: HS đặt lời giải khác nhưng đúng thì vẫn đạt 0,25 điểm.
  
                                                               Ea Siên, ngày 22 tháng 6  năm 2020

Duyệt của Ban giám hiệu:                                        Người ra đề:

Nguyễn Thị Minh                                                 Nông Thị Ngọc Hương
Trường TH Tô Hiệu                                  Thứ......, ngày.....tháng 7 năm 2020
Họ và tên: ……………………………

Lớp: 1A1
BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II     

     Năm học 2019 - 2020
                                                       Môn: Toán

	Điểm


                       
	Lời nhận xét của thầy, cô giáo
………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………


PHẦN I: Trắc nghiệm (8 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng:

Câu 1: Số 70 được đọc là: (M1 - 1 điểm)
A. Bảy không 

B. Bảy mươi 

C. Không bảy

Câu 2: Số năm mươi chín được viết là: (M1 - 1 điểm)
A. 59

B. 509

C. 58

Câu 3: Số liền sau của 85 là: (M1 - 1 điểm)
A. 87

B. 84

C. 86

Câu 4: Phép tính 42 + 15  có kết quả bằng: (M2 - 1 điểm)
A. 47

B. 57

C. 75

Câu 5: Phép tính 67 - 7  có kết quả bằng: (M2 - 1 điểm)
A. 59

B. 61

C. 60

Câu 6: Độ dài đoạn thẳng dưới đây dài là: (M2 - 1 điểm)
                                                

A. 3 cm

B. 4 cm

C. 5 cm
Câu 7: Chọn đáp án đúng cho bài toán: (M3 - 1 điểm)
Tóm tắt:

Hoa có        : 16 lá cờ
Cho bạn    :     3 lá cờ
Hoa còn lại :…. lá cờ ?
A. 31 lá cờ

B. 13 lá cờ

C. 14 lá cờ

Câu 8 : Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu tam giác ? (M4 - 1 điểm)





A. 6 tam giác
B. 5 tam giác
C. 7 tam giác
PHẦN II: Tự luận (2 điểm)

Câu 9: Tính (M3 - 1 điểm)


23 +1 5 – 3 = …….                                   60 + 20 – 40 =…….

Câu 10: Mai có 24 que tính, Lan có 15 que tính. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu que tính?  (M3 - 1 điểm)
                                                    Bài giải




